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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
17/02
	Sáng
	1
	64
	HĐTN
	- Sơ kết thi đua Tháng 1, triển khai KH tháng 2.
- Nghe hướng dẫn cách phòng tránh các dịch bệnh thông thường.
- CĐ: Kĩ năng phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.
	

	
	
	2
	148
	Tiếng Việt
	Bài 7: Đoàn thuyền đánh cá
T1: Đọc: Đoàn thuyền đánh cá
	BGĐT

	
	
	3
	43
	TALK
	Unit 7 Part 1
	

	
	
	4
	106
	Toán
	Bài 44: Luyện tập chung
T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 28, 29
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	149
	Tiếng Việt
	Bài 7: Đoàn thuyền đánh cá
T2: LTVC: Luyện tập về câu ghép
	BGĐT, BP

	
	
	6
	64
	BTVH
	Luyện tập về giải toán tỉ số phần trăm
	BGĐT, PHT

	
	
	7
	85
	Tiếng Anh
	Unit 8: People and places - Lesson 3
	

	Ba
18/02
	Sáng
	1
	150
	Tiếng Việt
	Bài 7: Đoàn thuyền đánh cá
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả người
	BGĐT, BP

	
	
	2
	22
	Tin học
	Bài 20. Thực hành về  cấu trúc lặp với số lần  biết trước
	

	
	
	3
	107
	Toán
	Bài 44: Luyện tập chung
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 29
	BGĐT, BP

	
	
	4
	43
	Lịch sử và Địa lí 
	Bài 16. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
T1: Tìm hiểu diễn biến chính của Chiến dịch Hồ Chí Minh.
	BGĐT,TranhVideo

	
	Chiều
	5
	44
	TALK
	Unit 7 Part 2
	

	
	
	6
	43
	Khoa học
	Bài 20: Vi khuẩn gây bệnh ở người và cách phòng tránh
T2: Bệnh tả. Luyện tập vận dụng
	BGĐT, BP

	
	
	7
	43
	GDTC
	Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 5)
	

	
	
	8
	22
	Âm nhạc
	- Ôn hát: Em đi giữa biển vàng
- Tổ chức hoạt động vận dụng - sáng tạo
	BGĐT

	Tư
19/02
	Sáng
	1
	151
	Tiếng Việt
	Bài 8: Khu rừng của Mát
T1: Đọc: Khu rừng của Mát (Đọc đúng + Tìm hiểu bài)
	BGĐT, BP

	
	
	2
	152
	Tiếng Việt
	Bài 8: Khu rừng của Mát
T2: Đọc: Khu rừng của Mát (Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc
	BGĐT, BP

	
	
	3
	108
	Toán
	Bài 45: Thể tích của một hình
Khám phá + Hoạt động + Luyện tập (Bài 1,2)- trang 30, 31, 32
	BGĐT, BP

	
	
	4
	44
	GDTC
	Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 6)
	

	
	Chiều
	5
	44
	Lịch sử và Địa lí
	Bài 16. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
T2: Kể chuyện lịch sử về Chiến dịch Hồ Chí Minh. Luyện tập, vận dụng.
	BGĐT, Ảnh, Video

	
	
	6
	86
	Tiếng Anh
	Unit 8: People and places - Lesson 3
	

	
	
	7
	65
	BTVH
	Luyện tập về câu ghép
	BGĐT, BP

	
	
	8
	22
	Công nghệ
	Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin
T4: Giới thiệu, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm
	

	 Năm
20/02
	Sáng
	1
	153
	Tiếng Việt
	Bài 8: Khu rừng của Mát
T3: Viết: Viết bài văn tả người (Bài viết số 2
	BGĐT, BP

	
	
	2
	22
	Mĩ thuật
	Bài 3: Linh vật thể thao (Tiết 2)
	

	
	
	3
	22
	Toán - TA
	REVIEW: Unit 5 & Unit 6 (Ôn tập bài 5 và 6)
	

	
	
	4
	109
	Toán
	Bài 46: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
T1:Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) – tr 33, 34
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	87
	Tiếng Anh
	Unit 8: People and places - Fun time and project
	

	
	
	6
	65
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Các đức tính cần thiết trong môi trường học tập mới
	BGĐT, BP

	
	
	7
	22
	Đạo đức
	Bài 6: Lập kế hoạch cá nhân
T2: Tìm hiểu cách lập kế hoạch cá nhân. Luyện tập: bài 1, tranh biện và bày tỏ ý kiến.
	BGĐT, BP

	
Sáu
21/02
	Sáng
	1
	154
	Tiếng Việt
	Bài 8: Khu rừng của Mát
T4: Nói và nghe: Những ý kiến khác biệt
	BGĐT, BP

	
	
	2
	110
	Toán
	Bài 46: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 34
	BGĐT, BP

	
	
	3
	88
	Tiếng Anh
	Unit 8: People and places - Fun time and project
	

	
	
	4
	44
	Khoa học
	Bài 21: Ôn tập chủ đề vi khuẩn
	BGĐT,BP

	
	Chiều
	5
	22
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	Sách, truyện

	
	
	6
	66
	BTVH
	Luyện tập về thể tích của một hình
	BGĐT, PHT

	
	
	7
	66
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp: Rèn đức tính cần thiết để thích ứng với môi trường học tập mới.
	BGĐT
Sổ theo dõi

	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23
- Số lượt sử dụng BGĐT: 22



	
Phó hiệu trưởng



Đào Thị Minh Hạnh


	Ngày  17  tháng  2  năm 2024
Tổ trưởng



Nguyễn Thị Hòa



